
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – MÔN: TOÁN 10  

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT 

BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY 
 

Năng lực 
Cấp độ tư duy 

Dạng thức 1 Dạng thức 2 Dạng thức 3 
Biết  Hiểu  Vận 

dụng 
Biết  Hiểu  Vận 

dụng 
Biết  Hiểu  Vận 

dụng 
Tư duy và lập luận Toán 

học 
7 4  8 6     

Giải quyết vấn đề Toán học 1    2    1 
Mô hình hóa Toán học         2 

Tổng 8 4  8 8    3 

 

MA TRẬN ĐẶC TẢ 

DẠNG 

THỨC 

CÂU CẤP ĐỘ TƯ DUY 
ĐƠN VỊ 

KIẾN 

THỨC 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

 Biết Hiểu 
Vận 

dụng 

TN 4 

lựa 

chọn 

 

12 câu 

1 
TD 

3.2 

    

Mệnh đề 

Nhận biết: 

- Nhận biết một câu có là một mệnh đề hay không. 

- Biết phủ định một mệnh đề đơn giản. 

- Biết kí hiệu với mọi (∀) và kí hiệu tồn tại (∃). 

- Nhận biết được giả thiết, kết luận của một định lý, biết được điều kiện cần, điều kiện đủ. 

Thông hiểu: 



DẠNG 

THỨC 

CÂU CẤP ĐỘ TƯ DUY 
ĐƠN VỊ 

KIẾN 

THỨC 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

 Biết Hiểu 
Vận 

dụng 

 

3 điểm 

2 

  

TD 

1.2 

  

- Xác định tính đúng – sai của mệnh đề trong những trường hợp đơn giản. 

- Thiết lập được các mệnh đề toán học, bao gồm: mệnh đề phủ định; mệnh đề đảo; mệnh đề tương 

đương; mệnh đề có chứa kí hiệu ", $; điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ,… 

- Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề có chứa kí hiệu phổ biến (∀) và kí hiệu tồn tại (∃). 

3 
TD 

3.2 

    

Tập hợp 

 Nhận biết: 

- Biết biểu diễn tập hợp bằng biểu đồ Ven. 

- Sử dụng đúng các kí hiệu ∈, ∉, ∅ ⊂, ⊃. 

- Biểu diễn tập hợp bằng  cách: liệt kê các phần tử của tập hợp 

- Xác định được tập con của một tập hợp. 

- Viết lại các tập hợp số dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng. 

Thông hiểu: 

- Biểu diễn tập hợp bằng các cách: liệt kê và chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp. 

- Xác định được tập con của một tập hợp. Chứng minh được hai tập hợp bằng nhau. 

- Tìm tất cả các tập con của một tập hợp.  

-   Xác định tập hợp thỏa mãn điều kiện cho trước. 

4 

  

TD 

3.2 

  

5 
TD 

3.2 
  

  
Các phép 

toán trên 

tập hợp 

 Nhận biết: 

- Thực hiện các phép toán  lấy giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của hai tập hợp; hợp 

của hai tập hợp, phần bù của  một tập con dạng cơ bản. 

- Sử dụng biểu đồ Ven để biểu diễn các tập hợp , , \A B A B A B .  

Thông hiểu:  

- Thực hiện các phép toán  lấy giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của hai tập hợp; hợp 

của hai tập hợp, phần bù của  một tập con. 

- Tìm các tập hợp thỏa mãn điều kiện cho trước 

- Sử dụng biểu đồ Ven để giải các bài toán liên quan về các phép toán hợp, giao, phần bù của tập 

hợp. 

6   
TD 

3.2 

  

7 
TD 

1.2     

Bất pt bậc 

nhất 2 ẩn 
 Nhận biết: 



DẠNG 

THỨC 

CÂU CẤP ĐỘ TƯ DUY 
ĐƠN VỊ 

KIẾN 

THỨC 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

 Biết Hiểu 
Vận 

dụng 

- Nhận biết được bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

- Nhận biết được miền nghiệm của một bất phương trình bậc nhất hai ẩn cơ bản.  

8 
TD 

1.2 

    

Hệ bất 

phương 

trình bậc 

nhất hai ẩn 

 Nhận biết: 

- Nhận biết được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

- Nhận biết được miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn cơ bản.  

9 
GQ 

1.2 
    

Giá trị 

lượng giác 

của một 

góc từ 0 

đến 180 

 Nhận biết : 

- Nhận biết được giá trị lượng giác của một góc từ  đến 18. 

- Hệ thức liên hệ giữa giá trị lượng giác của các góc phụ nhau, bù nhau. 

- Tính được giá trị lượng giác (đúng hoặc gần đúng) của một góc từ  đến 18 bằng máy tính 

cầm tay. 
10 

TD 

3.2     

11 
TD 

3.2 

    Định lí 

cosin và 

định lí sin 

Giải tam 

giác 

 Nhận biết: 

- Tính độ dài cạnh còn lại và số đo các góc trong tam giác khi biết độ dài hai cạnh và góc xen giữa 

(Định lí côsin, định lí sin). 

- Tính độ dài các cạnh còn lại trong tam giác, tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác khi biết 

độ dài một cạnh và hai góc (Định lí sin). 

- Tính số đo các góc trong tam giác khi biết độ dài 3 cạnh. 

- Tính diện tích tam giác theo công thức. 

Thông hiểu: 

- Tính toán các đại lượng trong tam giác (độ dài các cạnh, đường cao, số đo góc, diện tích, chu vi, 

bán kính đường tròn nội và ngoại tiếp tam giác,…)  cần phối hợp các định lí, hệ quả, công thức 

tính diện tích. 

12 

  

TD 

3.2 

  

TN 

đúng 

sai 

4 câu 

4 điểm 

1       
Tập hợp, 

các phép 

toán trên 

tập hợp 

 Nhận biết: 

- Biết biểu diễn tập hợp bằng biểu đồ Ven. 

- Sử dụng đúng các kí hiệu ∈, ∉, ∅ ⊂, ⊃. 

- Biểu diễn tập hợp bằng  cách: liệt kê các phần tử của tập hợp 

- Xác định được tập con của một tập hợp. 

a 

TD 

1.2 

    



DẠNG 

THỨC 

CÂU CẤP ĐỘ TƯ DUY 
ĐƠN VỊ 

KIẾN 

THỨC 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

 Biết Hiểu 
Vận 

dụng 

b 

TD 

3.2 

    

- Viết lại các tập hợp số dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng. 

- Thực hiện các phép toán  lấy giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của hai tập hợp; hợp 

của hai tập hợp, phần bù của  một tập con dạng cơ bản. 

- Sử dụng biểu đồ Ven để biểu diễn các tập hợp , , \A B A B A B .  

Thông hiểu: 

- Biểu diễn tập hợp bằng các cách: liệt kê và chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp. 

- Xác định được tập con của một tập hợp. Chứng minh được hai tập hợp bằng nhau. 

- Tìm tất cả các tập con của một tập hợp.  

-   Xác định tập hợp thỏa mãn điều kiện cho trước. 

- Thực hiện các phép toán  lấy giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của hai tập hợp; hợp 

của hai tập hợp, phần bù của  một tập con. 

- Tìm các tập hợp thỏa mãn điều kiện cho trước 

-   Sử dụng biểu đồ Ven để giải các bài toán liên quan về các phép toán hợp, giao, phần bù của tập 

hợp. 

c 

  

TD 

2.1 

  

d 

  

TD 

3.2 

  

2       

Hệ bất 

phương 

trình bậc 

nhất hai ẩn 

 Nhận biết: 

- Nhận biết được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

- Nhận biết được miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn cơ bản.  

Thông hiểu: 

- Giải được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

- Biểu diễn được miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

a TD 

3.2 
  

  

b TD 

3.2 
  

  

c 
  

TD 

3.2   

d   
TD 

3.2   

3       Giá trị 

lượng giác 

của một 

 Nhận biết : 

- Nhận biết được giá trị lượng giác của một góc từ  đến 18. 

- Hệ thức liên hệ giữa giá trị lượng giác của các góc phụ nhau, bù nhau. 
a 

TD 

3.2 
  

  



DẠNG 

THỨC 

CÂU CẤP ĐỘ TƯ DUY 
ĐƠN VỊ 

KIẾN 

THỨC 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

 Biết Hiểu 
Vận 

dụng 

b 
TD 

3.2 
  

  

góc từ 0 

đến 180 
- Tính được giá trị lượng giác (đúng hoặc gần đúng) của một góc từ  đến 18 bằng máy tính 

cầm tay. 

Thông hiểu: 

- Chứng minh các hệ thức đơn giản về giá trị lượng giác. 

-   Tính giá trị của một biểu thức lượng giác đơn giản. 

c   
TD 

3.2   

d   
TD 

3.2   

  4       

Định lí 

cosin và 

định lí sin 

Giải tam 

giác và ứng 

dụng thực 

tế 

 Nhận biết: 

- Tính độ dài cạnh còn lại và số đo các góc trong tam giác khi biết độ dài hai cạnh và góc xen giữa 

(Định lí côsin, định lí sin). 

- Tính độ dài các cạnh còn lại trong tam giác, tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác khi biết 

độ dài một cạnh và hai góc (Định lí sin). 

- Tính số đo các góc trong tam giác khi biết độ dài 3 cạnh. 

- Tính diện tích tam giác theo công thức. 

Thông hiểu: 

- Tính toán các đại lượng trong tam giác (độ dài các cạnh, đường cao, số đo góc, diện tích, chu vi, 

bán kính đường tròn nội và ngoại tiếp tam giác,…)  cần phối hợp các định lí, hệ quả, công thức 

tính diện tích. 

  a 
TD 

3.2 
  

  

  b 
TD 

3.2 
  

  

  c 
  

GQ 

3.1   

  d 
  

GQ 

3.1   

Tự 

luận 

3 điểm 

1 

    

MH 

2.1 

Định lí 

cosin và 

định lí sin 

Giải tam 

giác và ứng 

dụng thực 

tế 

 Vận dụng: 

- Tính chiều cao tòa nhà, cây cao, tòa tháp và tính khoảng cách 2 điểm, … trong các bài toán thực 

tế. 

-   Tính độ dài các đoạn thẳng, các cạnh, các góc, diện tích,… trong tam giác thỏa mãn hệ thức cho 

trước. 

2 

    

MH 

2.1 

Hệ bất 

phương 

trình bậc 

nhất hai ẩn 

 Vận dụng: 

- Vận dụng được kiến thức về bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào giải quyết 

một số bài toán thực tiễn. 



DẠNG 

THỨC 

CÂU CẤP ĐỘ TƯ DUY 
ĐƠN VỊ 

KIẾN 

THỨC 

NỘI DUNG CHI TIẾT 

 Biết Hiểu 
Vận 

dụng 

3 

    

GQ 

2.2 

Các phép 

toán trên 

tập hợp 

 Vận dụng cao: 

- Tìm điều kiện của tham số m để tập hợp thỏa mãn điều kiện cho trước. 

- Tìm  tập hợp (có chứa tham số) thỏa mãn điều kiện cho trước. 

-   Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phép toán trên tập hợp. 

TỔNG   16 12 3     

TỈ LỆ 

% 
  

40 30 20 
    

TỔNG 

ĐIỂM 
  4 3 2 10   

 

  



NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ LẬP LUẬN TOÁN HỌC 

Thành phần năng lực Biểu hiện 

TD1.Thực hiện được các thao tác tư duy như: 

so sánh, phân tích, tổng hợp, đặc biệt hóa, khái 

quát hóa, tương tự; quy nạp, diễn dịch. 

TD1.1. Thực hiện được tương đối thành thạo các thao tác tư duy. 

TD1.2. Phát hiện được sự tương đồng và khác biệt trong những tình huống tương đối phức tạp. 

TD1.3. Lí giải được kết quả của việc quan sát. 

TD2. Chỉ ra được chứng cứ, lí lẽ và biết lập 

luận hợp lí trước khi kết luận. 

TD2.1. Sử dụng được các phương pháp lập luận để nhìn ra những cách thức khác nhau trong việc giải quyết vấn đề. 

TD2.2. Sử dụng được các phương pháp quy nạp để nhìn ra những cách thức khác nhau trong việc giải quyết vấn đề. 

TD2.3. Sử dụng được các phương pháp suy diễn để nhìn ra những cách thức khác nhau trong việc giải quyết vấn đề. 

TD3. Giải thích hoặc điều chỉnh được cách 

thức giải quyết vấn đề về phương diện học 

toán. 

TD3.1. Nêu được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề. 

TD3.2. Trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quyết vấn đề. 

TD3.3. Giải thích được giải pháp thực hiện về phương diện toán học. 

TD3.4. Chứng minh được giải pháp thực hiện về phương diện toán học. 

TD3.5. Điều chỉnh được giải pháp thực hiện về phương diện toán học. 

NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TOÁN HỌC 

Thành phần năng lực Biểu hiện 

GQ1. Nhận biết, phát hiện được vấn đề cần giải quyết bằng toán học. GQ1.1. Xác định được tình huống có vấn đề; 

GQ1.2. Thu thập được thông tin; 

GQ1.3. Sắp xếp được thông tin; 

GQ1.4. Giải thích được thông tin; 

GQ1.5. Đánh giá được độ tin cậy của thông tin; 

GQ1.6. Chia sẻ được sự am hiểu vấn đề với người khác. 

GQ2. Lựa chọn, đề xuất được cách thức, giải pháp giải quyết vấn đề. GQ2.1. Lựa chọn được cách thức, quy trình giải quyết vấn đề. 

GQ2.2. Thiết lập được cách thức, quy trình giải quyết vấn đề. 

GQ3. Sử dụng được các kiến thức, kĩ năng toán học tương thích (bao 

gồm các công cụ và thuật toán) để giải quyết vấn đề đặt ra. 

GQ3.1. Thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề. 

GQ3.2. Trình bày được giải pháp giải quyết vấn đề. 

GQ4. Đánh giá được giải pháp đề ra và khái quát hóa được cho vấn đề 

tương tự. 

GQ4.1. Đánh giá được giải pháp đã thực hiện. 

GQ4.2. Phản ánh được giá trị của giải pháp. 

GQ4.3. Khái quát hoá được cho vấn đề tương tự. 

NĂNG LỰC MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC 

Thành phần năng lực Biểu hiện 

MH1. Xác định được mô hình toán học (gồm công thức, phương trình, bảng biểu, 

đồ thị,…) cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn. 

MH1.1. Thiết lập được mô hình toán học (gồm công thức, phương trình, sơ đồ, hình 

vẽ, bảng biểu, đồ thị,...) để mô tả tình huống đặt ra trong một số bài toán thực tiễn. 

MH2. Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập. MH2.1. Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình được thiết lập. 

MH3. Thể hiện và đánh giá được lời giải trong ngữ cảnh thực thế và cải tiến được 

mô hình nếu cách giải quyết không phù hợp. 

MH3.1. Lí giải được tính đúng đắn của lời giải (những kết luận thu được từ các tính toán 

là có ý nghĩa, phù hợp với thực tiễn hay không). 

MH3.2. Nhận biết được cách đơn giản hoá, cách điều chỉnh những yêu cầu thực tiễn 

(xấp xỉ, bổ sung thêm giả thiết, tổng quát hóa,...) để đưa đến những bài toán giải được. 

 



TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN  

          TỔ NGỮ VĂN  

 

MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ  KIỂM TRA GIỮA HK I MÔN NGỮ VĂN 10  

 

 

TT Năng 

lực 

 Nội dung Số 

câu 

Cấp độ tư duy 

 Nhận biết Thông 

hiểu 

Vận dụng Tổng 

% 

 Số 

câu 

Tỷ 

lệ 

Số 

câu

  

Tỷ 

lệ 

Số 

câu 

Tỷ 

lệ 

I Đọc  Văn bản 

thể loại 

thơ/truyện 

5 2 15% 2 25% 1 10% 50% 

II Viết  Viết bài 

nghị luận 

xã hội 

1 15% 15% 20% 50% 

 Tổng 6 30% 40% 30% 100% 

TT Kỹ 

năng 

ĐV kiến 

thức/ 

Kỹ năng 

Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức 

I ĐỌC 

HIỂU 

Thơ *Nhận biết 

- Nhận biết được vần, nhịp, hình ảnh, 
nhân vật trữ tình, chủ thể trữ tình, thể 

thơ .. trong văn bản thơ. 

-  Nhận biết đặc điểm ngôn ngữ, thủ 
pháp nghệ thuật trong văn bản thơ. 

*Thông hiểu 

- Phân tích và đánh giá được giá trị 

thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ 

như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, 

chủ thể trữ tình, nhân vật trữ tình 

- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông 

điệp của bài thơ; phân tích được sự 

phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng, cảm 

hứng chủ đạo trong văn bản thơ 

- Phát hiện, lý giải được các giá trị 

nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ, giá trị 

văn hoá, triết lý nhân sinh trong văn 

bản. 

*Vận dụng 

- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, 

trải nghiệm về cuộc sống và kiến thức 

văn học để đánh giá, phê bình văn bản 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

2 2 1 



thơ, thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của cá 

nhân về tác phẩm. 

- Đánh giá được khả năng tác động 

của tác phẩm văn học đối với người 

đọc  và tiến bộ xã hội theo quan điểm 

cá nhân. 

Truyện *Nhận biết: 

- Nhận biết được các yếu tố của 

truyện thần thoại như: không gian, 

thời gian, đề tài, nhân vật, cốt 

truyện,  lời người kể chuyện và lời 

nhân vật, chi tiết tiêu biểu.. 

*Thông hiểu: 

- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, 

đề tài, câu chuyện, nhân vật, lời kể và 
mối quan hệ của chúng trong tính 

chỉnh thể của tác phẩm. 

- Phân tích, đánh giá được chủ đề, tư 

tưởng, thông điệp của văn bản. 
– Phân tích và đánh giá được tình cảm, 

cảm xúc thể hiện qua văn bản. Phát 
hiện được các giá trị đạo đức, văn hoá 

từ văn bản 

* Vận dụng: 

- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, 

trải nghiệm về cuộc sống và kiến 

thức văn học để đánh giá, phê bình 

văn bản văn học, thể hiện được cảm 

xúc, suy nghĩ của cá nhân về văn 

bản văn học. 
- Đánh giá được khả năng tác động 

của tác phẩm văn học đối với người 

đọc và tiến bộ xã hội theo quan điểm 
cá nhân. 

2 2 1 

II VIẾT Nghị luận 

về một 

vấn đề xã 

hội 

*Nhận biết 

- Xác định được yêu cầu về nội dung 

và hình thức của bài văn nghị luận. 

- Nêu được vấn đề nghị luận 

- Xác định được mục đích, đối tượng 

nghị luận 

- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn 

bản nghị luận. 

*Thông hiểu 

- Phân tích được lý do và các phương 

diện liên quan đến vấn đề nghị luận 

- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để 

tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận 

điểm; lý lẽ, dẫn chứng thuyết phục, 

chính xác, tin cậy, thích hợp 

- Cấu trúc chặt chẽ; đảm bảo chuẩn 

chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 

* Vận dụng 

- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng 

của vấn đề đối với tuổi trẻ 

- Nêu được những bài học, những đề 

nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn 

luận 
* Vận dụng cao 

   



 

- Sử dụng kết hợp các phương thức 

biểu đạt như miêu tả, tự sự, biểu 

cảm…để tăng sức thuyết phục cho 

bài viết 

- Vận dụng hiệu quả các kiến thức 

tiếng Việt để tăng tính thuyết phục, 

hấp dẫn cho bài viết 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH     MA TRẬN - ĐẶC TẢ ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN        GIỮA HỌC KỲ 1 - KHỐI 10 

TỔ NGOẠI NGỮ               NĂM HỌC 2024 - 2025  

Thời gian làm bài: 60 phút  

Hình thức: Trắc nghiệm khách quan có 4 lựa chọn + Tự luận  

MA TRẬN 

STT ĐƠN VỊ KIẾN THỨC 
CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

Tổng số câu 
NHẬN BIÊT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG 
TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Phonetics  4          4 0 
2 Word choice  4   1    1   6 0 
3 Word form       3   2 0 5 

4 
Verb tenses (present simple, present 

continuous, present perfect) 
1   1     1 2 1 

5 Will & Be going to  1      1 1 2 1 
6 Passive voice 2      1 1  3 1 
7 Phrasal verbs         2   2 0 
8 Prepositions 1           1 0 
9 Collocations/ Idioms 1           1 0 

10 Synonyms/ Antonyms 2   2       4 0 
11 Reading Comprehension     4   3   7 0 
12 Complete an announcement/ advertisement 1    1    1   3 0 
13 Cloze text 3   1   1   5 0 
14 Sentence sequencing       2     0 2 

TỔNG 20 0 10 5 10 5 40 10 
TỈ LỆ 40% 30% 30%   

 

  



BẢNG ĐẶC TẢ 

ĐƠN VỊ KIẾN THỨC CHUẨN KIẾN THỨC 

CÂU HỎI THEO  
MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

NB TH VD 
 

Phonetics  
Nhận biết:  
- Xác định được vị trí dấu nhấn của từ có 2 hoặc 3 âm tiết 
- Xác định được các nguyên âm/ phụ âm trong 1 từ 

4    
  

 

Word choice  
(FAMILY LIFE & 
HUMANS AND THE 
ENVIRONMENT) 

Nhận biết: 
- Nhớ nghĩa từ đã học và chọn từ đúng 
Thông hiểu: 
- Nhớ nghĩa và chọn từ đúng phù hợp ý của câu 
Vận dụng: 
- Nhớ nghĩa và chọn từ đúng, phù hợp ý của câu, phân biệt được so với các đáp án khác. 

4 1  1  

Word form 
(FAMILY LIFE & 
HUMANS AND THE 
ENVIRONMENT) 

Thông hiểu: 
- Xác định được từ loại và điền từ nghĩa phù hợp 
Vận dụng: 
- Xác định được từ loại và biết vận dụng tiếp đầu ngữ, tiếp vĩ ngữ phù hợp, với 1 gốc từ 
có nhiều từ cùng từ loại. 

  3 2  

Verb tenses (present 
simple, present 
continuous, present 
perfect) 

Nhận biết: 
- Chọn thì đúng dựa theo dấu hiệu trong câu 
Thông hiểu: 
- Chọn thì đúng dựa theo dấu hiệu trong câu, biết phối hợp thì 
Vận dụng: 
- Chuyển sang thì khác không làm đổi nghĩa câu 

1 1 
1 
  

 

Will & Be going to 

Nhận biết: 
- Chọn đúng phương án dựa theo dấu hiệu trong câu 
Vận dụng: 
- Biết chuyển đổi thì cho phù hợp với câu, áp dụng viết lại cả câu 

1   2 
  

 



Passive voice 

Nhận biết: 
- Chọn đúng dạng Passive phù hợp 
Vận dụng: 
- Chọn đúng dạng, chuyển đổi thì cho phù hợp với câu, áp dụng viết lại cả câu 

2   2  

Phrasal verbs 
Vận dụng: 
- Xác định và sử dụng  phrasal verb có nhiều nghĩa phù hợp với ngữ cảnh, đồng thời biết 
cách biến đổi theo các thì khác nhau. 

    
2 
  

 

Prepositions 
Nhận biết 
- Xác định và sử dụng đúng giới từ tạo thành nghĩa phù hợp với ngữ cảnh 

1   
  
  

 

Collocations/ Idioms 
Nhận biết: 
- Nhận biết được ý nghĩa của cụm từ 

1   
  
  

 

Synonyms/ Antonyms 

Nhận biết: 
- Nhận biết được ý nghĩa của từ vựng  
Thông hiểu: 
- Hiểu được nghĩa của từ trong ngữ cảnh để lựa chọn từ đồng nghĩa/ trái nghĩa 

2 2 
  
  

 

Reading 
Comprehension 
(FAMILY LIFE & 
HUMANS AND THE 
ENVIRONMENT)  

Thông hiểu: 
- Đọc hiểu được những thông điệp đơn giản và các nội dung học thuật về các chủ đề đã 
học. 
Vận dụng: 
- Rút ra các suy luận từ đoạn văn 

  4 3  

Complete an 
announcement/ 
advertisement 

- Hiểu được những thông tin quan trọng trong các quảng cáo thường nhật 
- Hiểu được các ý chính, nội dung chi tiết và ngôn ngữ sử dụng trong thư tín và thư tay. 
- Hiểu được mạch lập luận của văn bản/đoạn hội thoại 

1  1 
 1 
  

 



Cloze text 

Nhận biết: 
- Hiểu nghĩa của từ và chọn từ đúng, phù hợp 
Thông hiểu: 
- Hiểu nghĩa của từ và chọn từ, phân biệt được với các đáp án cùng loại từ 
Vận dụng: 
- Sử dụng kết hợp các cụm kết hợp từ, các thành ngữ, giới từ đi kèm 

3 1 
1 
  

 

Sentence Sequencing 
Thông hiểu: 
- Thực hiện việc sắp xếp lại các câu theo đúng cấu trúc và ngữ nghĩa để tạo thành 1 lá 
thư hoàn chỉnh 

  2 
  
  

 

Tổng 20 15 15  

 



Trang 1 
 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

MÔN: VẬT LÍ 10 

BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY CHO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2024 – 2025) 
 

 

Thành phần năng lực 

Cấp độ tư duy 

PHẦN 1 

TL 

PHẦN 2  

( 4 CÂU ĐÚNG SAI) 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

Nhận thức vật lí 1,5 1,5     

Tìm hiểu thế giới tự nhiên 

dưới góc độ vật lí 
2,0 1,5  0,5 0,5  

Vận dụng kiến thức, kĩ năng 

đã học 
  2.5    

 35% 25% 25% 5% 5%  

TỔNG 10 

 



Trang 2 
 

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

BẢN ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2024 – 2025) 

MÔN: VẬT LÍ 10 
 

Nội dung Cấp độ 

Năng lực Số ý/câu 

Nhận thức vật lí 

Tìm hiểu thế giới tự 

nhiên dưới góc độ vật 

lí 

Vận dụng kiến thức, 

 kĩ năng đã học. 

Số câu tự 

luận (số câu) 

TN đúng 

sai 

(số ý) 

CHỦ ĐỀ 1: MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG   

Bài 1. 

Bài mở đầu 

Nhận 

biết 

- Viết đư c công thức 

tính gi  tr  trung bình , 

s i số tuy t đối trung 

bình, s i số tuy t đối 

và s i số t  đối c   

ph p đo  c ch viết kết 

qu  đo (ph p đo trực 

tiếp).  

 - Nhận biết đư c một 

số biển c nh b o  n 

toàn trong phòng thí 

nghi m. 

 

 1  

Thông 

hiểu 

- Hiểu đư c c c đ i 

lư ng trong c c công 

thức   phần nhận biết. 

- C c lo i sai số và 

nguyên nhân gây r  s i 

số. 

 1  

Vận 

dụng 
  

- Viết đư c kết qu  đo 

t  b ng số li u thí 

nghi m c   ph p đo 

trực tiếp. 

0,5  

Bài 2. 
Nhận 

biết 
- Nêu công thức tính 

- Nêu đư c đ nh nghĩ  

tốc độ trung bình và 
 1,5  



Trang 3 
 

Tốc độ, độ d ch 

chuyển và vận tốc 

 

tốc độ trung bình, vận 

tốc trung bình.  

vận tốc trung bình. 

Thông 

hiểu 

- Phân bi t đư c độ 

d ch chuyển và quãng 

đường đi đư c.   

- X c đ nh đư c độ 

d ch chuyển (độ lớn và 

hướng) trong chuyển 

động có đổi hướng. 

 0,5 0,5 

Vận 

dụng 
  

- Vận dụng đư c công 

thức tính tốc độ trung 

bình, vận tốc trung 

bình (trong bài to n 

chuyển động có đổi 

hướng) 

0,5 0,5 

Bài 3. 

Đồ th  độ d ch 

chuyển theo thời 

gi n. Độ d ch 

chuyển tổng h p, 

vận tốc tổng h p 

Nhận 

biết 
 

- Nhận d ng đồ th  d - 

t c   chuyển động 

th ng đ u c ng chi u 

dư ng, ngư c chi u 

dư ng, đứng yên.   

 1  

Thông 

hiểu 
 

- T  đồ th , nêu đư c 

tính chất chyển động 

( th ng đ u h y đứng 

yên). 

- Liên h  gi   độ dốc 

(h  số góc) c   đồ th  

d-t với vận tốc. 
0,5  

Vận 

dụng 
  

- X c đ nh đư c độ 

d ch chuyển tổng h p, 

vận tốc tổng h p (ch  

  t bài to n chuyển 

động c ng phư ng 

hoặc chuyển động 

vuông góc.).  

 

 

0,5  



Trang 4 
 

Bài 4. 

Gi  tốc và đồ th  

vận tốc thời gian. 

Nhận 

biết 

-Nêu đ nh nghĩ  và 

viết công thức tính gi  

tốc.  
  0,5  

Thông 

hiểu 
  

Hiểu đư c c ch tính 

gi  tốc t  đồ th  vận 

tốc - thời gian . 
0,5  

Vận 

dụng 
  

Dự  vào đồ th  vận tốc 

– thời gian để tính 

đư c độ d ch chuyển 

hoặc gi  tốc trong một 

số trường h p đ n 

gi n.  

0,5   

Bài 5 

Chuyển động th ng 

biến đối. 

Nhận 

biết 

- Nêu c c công thức 

c   chuyển động th ng 

biến đổi đ u. 
  

1   

Thông 

hiểu 

Hiểu đư c c c công 

thức c   chuyển động 

th ng biến đổi đ u . 

  
0,5   

Vận 

dụng 
  

Vận dụng đư c c c 

công thức c   chuyển 

động th ng biến đổi 

đ u tính qu  h i qu  

trình chuyển động. 

0,5   

 



TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

MA TRẬN – HÓA 10 – GIỮA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC: 2024 - 2025  

Hình thức: Tự luận – Thời gian: 45 phút 

 

  

Chủ đề lựa chọn 

Số lệnh hỏi 

Nhận thức hoá học Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
Vận dụng kiến thức –  

kĩ năng đã học 

TỔNG BIẾT HIỂU 
VẬN 

DỤNG 
HIỂU VẬN DỤNG VẬN DỤNG 

HH.

1.1 

HH.

1.2 

HH.

1.2 

HH.

1.3 

HH.

1.4 

HH.

1.5 

HH.

1.6 

HH.

1.7 

HH.

1.8 

HH.

1.5 

HH.

1.6 

HH.

2.1 

HH.

2.2 

HH.

2.2 

HH.

2.3 

HH.

2.4 

HH.

2.5 

HH.

3.1 

HH.

3.2 

HH.

3.3 

HH.

3.4 

HH.

3.5 

1. Thành phần nguyên tử  1                     1 

2. Nguyên tố hóa học 1    1           1       3 

3. Cấu trúc lớp vỏ electron của 

nguyên tử 
 

 

1 

 

 

 

 
  1   

 

 
       

 

1 
    3 

4. Cấu tạo bảng tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học  

 

1 
        

 

1 
           2 

5. Xu hướng biến đổi một số 

tính chất của nguyên tử các 

nguyên tố, thành phần và một 

số tính chất của hợp chất 

trong một chu kì và nhóm 

    
 

1 
    

 

 

 

 
           1 

Tổng lệnh hỏi 1 3   2  1    1     1  1     10 

Tổng lệnh hỏi theo thành 

phần năng lực 

HH1: NHẬN THỨC HÓA HỌC 
HH2: TÌM HIỂU THẾ GIỚI  

TỰ NHIÊN 
HH3: VẬN DỤNG  

KIẾN THỨC - KĨ NĂNG 
 

8 1 1 10 

80% 10% 10% 100% 

Tổng lệnh hỏi theo  

cấp độ 

BIẾT HIỂU VẬN DỤNG  

4 3 3 10 

40% 30% 30% 100% 



TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

MA TRẬN CHI TIẾT – HÓA 10 – GIỮA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC: 2024 – 2025 

Hình thức: Tự luận – Thời gian: 45 phút 

Chủ đề lựa chọn 
Dạng 

thức 

Lệnh hỏi tương ứng với thành phần năng lực và cấp độ tư duy 

Nhận thức hoá học Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
Vận dụng kiến thức –  

kĩ năng đã học 

TỔNG BIẾT HIỂU 
VẬN 

DỤNG 
HIỂU VẬN DỤNG VẬN DỤNG 

HH.

1.1 

HH. 

1.2 

HH.

1.2 

HH.

1.3 

HH.

1.4 

HH.

1.5 

HH.

1.6 

HH.

1.7 

HH.

1.8 

HH.

1.5 

HH.

1.6 

HH.

2.1 

HH.

2.2 

HH.

2.2 

HH.

2.3 

HH.

2.4 

HH.

2.5 

HH.

3.1 

HH.

3.2 

HH.

3.3 

HH.

3.4 

HH.

3.5 

1. Thành phần 

nguyên tử 

TỰ 

LUẬN 
 

Câu 

1 
                    1 

2. Nguyên tố  

hóa học 

TỰ 

LUẬN 
Câu 

2 
   

Câu 

3 
          

Câu 

10 
      3 

3. Cấu trúc lớp vỏ 

electron của  

nguyên tử 

 

TỰ 

LUẬN 

 

 

Câu 

4 

 

 

 

 
  

Câu 

5 
  

 

 
       Câu 

8 
    3 

4. Cấu tạo bảng 

tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học 

 

TỰ 

LUẬN 
 

 

Câu 

6 

 
 

 
      

 

Câu 

9 

           2 

5. Xu hướng biến đổi 

một số tính chất của 

nguyên tử các nguyên 

tố, thành phần và một 

số tính chất của hợp 

chất trong một chu kì 

và nhóm 

 

TỰ 

LUẬN 

    

 

Câu 

7 

    
 

 

 

 
           1 

Tổng lệnh hỏi 1 3   2  1    1     1  1     10 

Tổng lệnh hỏi theo thành 

phần năng lực 

HH1: NHẬN THỨC HÓA HỌC 
HH2: TÌM HIỂU THẾ GIỚI  

TỰ NHIÊN 
HH3: VẬN DỤNG  

KIẾN THỨC - KĨ NĂNG 
 

8 1 1 10 

80% 10% 10% 100% 

Tổng lệnh hỏi theo  

cấp độ 

BIẾT HIỂU VẬN DỤNG  
4 3 3 10 

40% 30% 30% 100% 

 

  



PHỤ LỤC 

NL 

“Nhận 
thức hóa 

học” 

CÁC CHỈ BÁO/ BIỂU HIỆN 
MÃ 

HÓA 
GỢI Ý CẤP ĐỘ 

TƯ DUY 

Nhận biết và nêu được tên các đối tượng, sự kiện, khái niệm hoặc quá trình hóa học. HH1.1 Biết 

Trình bày được các sự kiện, đặc điểm, vai trò của các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hóa học. HH1.2 Biết/ Hiểu 

Mô tả được bằng hình thức nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ, bảng. HH1.3 Hiểu 

So sánh, phân loại, lựa chọn các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hóa học theo logic nhất định. HH1.4  Hiểu 

Phân tích được các khía cạnh của đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hóa học theo các tiêu chí khác nhau. HH1.5 Hiểu/Vận dụng 

Giải thích và lập luận được về mối quan hệ giữa các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hóa học. HH1.6 Hiểu/Vận dụng 

Tìm được từ khóa, sử dụng được thuật ngữ khoa học, kết nối được các thông tin theo logic có ý nghĩa, lập được dàn ý 
khi đọc và trình bày văn bản khoa học. 

HH1.7 Vận dụng 

Thảo luân, đưa ra được những nhận định phê phán có liên quan đến chủ đề. HH1.8 Vận dụng 
 

NL 

“Tìm hiểu 
thế giới 
tự nhiên 
dưới góc 
độ hóa 
học” 

CÁC CHỈ BÁO/ BIỂU HIỆN 
MÃ 

HÓA 
GỢI Ý CẤP ĐỘ 

TƯ DUY 

Đề xuất vấn đề: nhận ra và đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề; phân tích được bối cảnh để đề xuất vấn đề; biểu đạt được 
vấn đề. 

HH2.1 Biết/ Hiểu 

Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: phân tích được vấn đề đã nêu được xây dựng và phát biểu được già thuyết 
nghiên cứu. 

HH2.2 Hiểu/Vận dụng 

Lập kế hoạch thực hiện: xây dựng được khung logic nội dung tìm hiểu; lựa chọn  được phương pháp thích hợp 
(quan sát: thực nghiệm, điều tra, phỏng vấn,…); lập được kế hoạch triển khai tìm hiểu. 

HH2.3 Vận dụng 

Thực hiện kế hoạch: thu thập được sự kiện và chứng cứ (quan sát, ghi chép, thu thập dữ liệu thực nghiệm); phân tích 
được dữ liệu nhằm chứng minh hay bác bỏ giả thiết; rút ra được kết luận và điều chỉnh kết luận khi cần thiết. 

HH2.4 Vận dụng 

Viết, trình bày báo cáo và thảo luận: sử dụng được ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để biểu đạt quá trình và kết 
quả tìm hiểu; viết được báo cáo sau quá trình tìm hiểu; hợp tác với đối tác bằng thái độ lắng nghe tích cực và tôn trọng 
quan điểm, ý kiến đánh giá do người khác đưa ra để tiếp thu tích cực và giải thích, phản biện, bảo vệ kết quả tìm kiếm 1 
cách thuyết phục. 

HH2.5 Vận dụng 

 

NL 

“Vận 
dụng kiến 
thức, kỹ 
năng đã 

học” 

CÁC CHỈ BÁO/ BIỂU HIỆN 
MÃ 

HÓA 
GỢI Ý CẤP ĐỘ 

TƯ DUY 

Vận dụng được kiến thức hóa học để phát hiện, giải thích được một số hiện tượng tự nhiên, ứng dụng của hóa học 
trong cuộc sống. 

HH3.1 Vận dụng 

Vận dụng được kiến thức để phản biện, đánh giá ảnh hưởng của một số vấn đề thực tiễn. HH3.2 Vận dụng 

Vận dụng được kiến thức tổng hợp để đánh giá ảnh hưởng của một số vấn đề thực tiễn và đề xuất một số phương 
pháp, biện pháp, mô hình kế hoạch giải quyết vấn đề. 

HH3.3 Vận dụng 

Định hướng được ngành nghề sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp THPT. HH3.4 Vận dụng 

Ứng xử thích hợp trong các tình huống có liên quan đến bản thân, gia đình và cộng đồng phù hợp với yêu cầu phát 
triển bền vững XH và BVMT. 

HH3.5 Vận dụng 

 

  



BÀI 2: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 

Năng lực hóa học Biểu hiện của năng lực / Yêu cầu cần đạt Mã hóa 

Nhận thức hóa học 

(HH.1) 

Trình thành phần của các nguyên tử, cấu tạo của nguyên tử HH.1.2 

So sánh khối lượng của electron, proton, neutron, kích thước của hạt nhân với kích thước nguyên tử. HH.1.4 

Tìm hiểu thế giới tự 

nhiên dưới góc độ 

hóa học (HH.2) 

Tìm hiểu thí nghiệm của J.J. Thomson, phát hiện ra một loại hạt cơ bản trong thành phần nguyên tử, giải thích một số đặc 

điểm của loại hạt cơ bản.( kích thước, khối lượng, điện tích, tốc độ,…) 
HH.2.4 

 

BÀI 3: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 

Năng lực hóa học Biểu hiện của năng lực / Yêu cầu cần đạt Mã hóa 

Nhận thức hóa học 

(HH.1) 

Trình bày được khái niệm về nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử, số khối, kí hiệu nguyên tử, nguyên tử khối HH.1.2 

Nhận biết số hạt proton, electron, neutron, số khối, điện tích hạt nhân dựa trên kí hiệu nguyên tử HH.1.1 

Lựa chọn và phân loại các nguyên tố hóa học, số lượng hợp chất tạo thành từ các đồng vị. HH.1.4 

Tìm hiểu thế giới tự 

nhiên dưới góc độ 

hóa học (HH.2) 

Dựa vào thông tin từ kết quả phân tích phổ khối lượng của các mẫu vật có trong tự nhiên, để xác định các đồng vị của 

nguyên tố hóa học, từ đó rút ra được các giá trị nguyên tử khối trung bình (theo amu)  
HH.2.4 

Vận dụng kiến thức, 

kĩ năng đã học 

(HH.3) 

Vận dụng kiến thức liên quan đến đồng vị các nguyên tố hóa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống (ví 

dụ: xác định hàm lượng 13C để chứng vận động viên có sử dụng dopping hay không,…) 
HH.3.1 

 

BÀI 4: CẤU TRÚC LỚP VỎ ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ 

Năng lực hóa học Biểu hiện của năng lực/Yêu cầu cần đạt Mã hóa 

Nhận thức hóa học 

(HH.1) 

Trình bày khải niệm về orbital nguyên tử (AO), số lượng AO trong một phân lớp, số lượng electron trong một AO, nguyên 

lí Pauling, quy tắc Hund 
HH.1.2 

Trình bày khái niệm lớp electron , phân lớp electron, các khối nguyên tố s, p, d, f HH.1.2 

Trình bày mô hình nguyên tử của Rutherford – Bohr với mô hình nguyên tử hiện đại. HH.1.2 

So sánh mô hình nguyên tử của Rutherford – Bohr và mô hình nguyên tử hiện đại HH.1.4 

Mô tả được hình dạng của AOs và AOp HH.1.3 

Trình bày cấu hình electron nguyên tử theo lớp, phân lớp và mô tả theo ô orbital của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng 

tuần hoàn. 
HH.1.5 

Dựa vào đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử, dự đoán được tính chất hóa học cơ bản (kim loại hay 

phi kim) của nguyên tố tương ứng. 
HH.1.6 

Dựa vào đặc điểm cấu hình electron theo ô lượng tử, xác định số electron độc thân, khối nguyên tố s, p, d, f HH.1.6 

Vận dụng kiến thức, 

kĩ năng đã học  

(HH.3) 

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học về đặc điểm cấu hình electron của nguyên tử để giải thích được một số ứng dụng hóa 

học trong cuộc sống 
HH.3.1 

 

  



BÀI 5: CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 
Năng lực hóa học Biểu hiện của năng lực/Yêu cầu cần đạt Mã hóa 

Nhận thức hóa học 

(HH.1) 

Trình bày các nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. HH.1.2 

Trình bày khái niệm ô nguyên tố, chu kì, nhóm trong bảng tuần hoàn hóa học. HH.1.2 

Mô tả cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (số lượng chu kì, số lượng nhóm, số lượng nguyên tố trong mỗi 

chu kì,…) 
HH.1.3 

Mô tả vị trí của một số nguyên tố hóa học trong bảng hệ thống tuần hoàn HH.1.3 

Phân loại các nguyên tố (theo cấu hình electron: nguyên tố s, p, d, f. theo tinh chất hóa học: kim loại, phi kim, khí hiếm) HH.1.4 

Dựa vào đặc điểm vị trí của các nguyên tố (cùng chù kỳ ở nhóm liên tiếp hoặc cùng nhóm ở hai chu kỳ liên tiếp) để giải 

thích được tính chất hóa học của các nguyên tố. 
HH.1.6 

 

BÀI 6: XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ, THÀNH PHẦN VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA HỢP 

CHẤT TRONG MỘT CHU KÌ VÀ NHÓM 

Năng lực hóa học Biểu hiện của năng lực/Yêu cầu cần đạt Mã hóa 

Nhận thức hóa học 

(HH.1) 

Nêu xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử, độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim của một số nguyên tử trong một chu 

kì, trong một nhóm (nhóm A) 
HH.1.1 

Nêu xu hướng biến đổi tính acid, tính base của các oxide cao nhất và hydroxide tương ứng của một số nguyên tử theo 

chu kì. 
HH.1.1 

Mô tả công thức oxide cao nhất và hydroxide tương ứng của một số nguyên tử dựa vào phần trăm khối lượng của nguyên 

tử có trong hợp chất. 
HH.1.3 

So sánh tính chất của các nguyên tử (bán kính, độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim) và tính acid, base của oxide cao 

nhất và hydroxide tương ứng. 
HH.1.4 

Trình bày một số phương trình hóa học của một số nguyên tổ nhóm IA, IIA  HH.1.2 
 



TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ  I MÔN: SINH HỌC 10  

NĂM HỌC 2024-2025 
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

LƯU Ý: 

- Hình thức kiểm tra: tự luận 

- Dạng câu hỏi: ghép nối, nhận định đúng sai, điền khuyết,  chú thích hình, phân biệt , trả lời ngắn. 
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Thành 

phần hoá 

học của 

tế bào 

 

 

 

 

1. Các 

nguyên tố 

hoá học 

trong tế bào 

-Nước 

trong tế bào 

 

Nhận biết: 

-Liệt kê được một số nguyên tố hoá 

học chính có trong tế bào (C, H, O, N, 

S, P). 

- Nêu được vai trò của các nguyên tố 

vi lượng trong tế bào.  

- Nêu được vai trò của các nguyên tố 

đa lượng trong tế bào.  

 - Nêu được vai trò quan trọng của 

nguyên tố carbon trong tế bào (cấu 

trúc nguyên tử C có thể liên kết với 

2 6 1 4 1 5 0 0 4,0 15,0 40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chính nó và nhiều nhóm chức khác 

nhau). 

Thông hiểu: 

- - Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân 

tử nước quy định tính chất vật lí, hoá học 

và sinh học của nước. 

- . Hiểu đặc điểm cấu tạo phân tử nước 

quy định vai trò sinh học của nước trong 

tế bào. 

Vận dung: 

- Vận dụng được kiến thức về vai trò 

của nước giải thích các hiện tượng và 

ứng dụng trong thực tiễn. 

 

 

 

2. Các phân 

tử sinh học 

trong tế bào 

Nhận biết 

- Nêu được khái niệm phân tử sinh học. 

-Nêu được một số nguồn thực phẩm 

cung cấp carbohydrate cho cơ thể. 

-Nêu được một số nguồn thực phẩm cung 

cấp lipid cho cơ thể. 

-Nêu được một số nguồn thực phẩm 

cung cấp protein cho cơ thể. 

- -Thông hiểu 

-Trình bày được thành phần cấu tạo (các 

nguyên tố hoá học và đơn phân) của 

carbohydrate trong tế bào. 

2 6 2 8 1 5 1 11 6 30,0 60 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trình bày được thành phần cấu tạo (các 

nguyên tố hoá học và đơn phân) của 

protein trong tế bào. 

-Trình bày được vai trò của protein trong 

tế bào. 

-Hiểu được thành phần cấu tạo (các 

nguyên tố hoá học và đơn phân) của 

nucleic acid trong tế bà0 

-.Hiểu vai trò nucleicacid trong tế bào. 

- - Vận dụng 

- -Phân tích được mối quan hệ giữa cấu 

tạo và vai trò của carbohydrate. 

- -Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo 

và vai trò protein 

- Vận dụngcao 

- - Vận dụng được kiến thức về thành 

phần hoá học của tế bào vào giải thích 

các hiện tượng và ứng dụng trong thực 

tiễn (ví dụ: ăn uống hợp lí; giải thích vì 

sao thịt lợn, thịt bò cùng là protein 

nhưng có nhiều đặc điểm khác nhau). 

Tổng   4 12 3 12 2 10 1 11 10 45,00 100 

Tỉ lệ %   40 30 20 10 100  

Tỉ lệ chung 

% 
  70 30 100 

 



 



BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 

MÔN: Lịch sử 10– Thời gian làm bài 45 phút 

 

CHỦ ĐỀ/ BÀI CẤP ĐỘ TƯ DUY Số câu hỏi theo cấp độ tư duy Tổng 

NB TH VD 

Dạng thức 1 (câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn)     

Bài 4: Văn minh Ai 

Cập thời cổ đại 

Nhận biết 

-Biết cách sưu tầm tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn minh 

cổ đại phương Đông. 

-Nêu được ý  nghĩa  của  những  thành  tựu  chính  của  văn minh Ai 

Cập: chữ viết, khoa học tự nhiên, kiến trúc, điêu khắc… 

Thông hiểu 

-Lí giải được các thành tựu chính của nền văn minh Ai Cập có ý 

nghĩa thế nào. 

Vận dụng 

-Biết sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn minh cổ đại 

phương Đông. 

- Có ý thức trân trọng và góp phần bảo tồn những thành tựu của văn 

minh thế giới. 

2  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

Bài 6: Văn minh Ấn 

Độ cổ - trung đại 

Nhận biết: 

- Những thành tựu cơ bản tiêu biểu: chữ viết, văn học nghệ thuật, khoa 

học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo,... 

Thông hiểu: 

- Hiểu được ý nghĩa của những thành tựu tiêu biểu của văn minh Ấn Độ: 

chữ viết, văn học nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo,... 

Vận dụng: 

- Đánh giá được vai trò, vị trí cống hiến của văn minh Ấn Độ cổ - trung 

đại trong lịch sử văn minh thế giới 

4  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

7 

Bài 7: Văn minh Hy 

Lạp – La Mã cổ đại 

Nhận biết 4  

 

 

 

7 



- Nêu được những thành tựu tiêu biểu văn minh Hy Lạp – La Mã: chữ 

viết, thiên văn học, lịch pháp, văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư 

tưởng, tôn  giáo, thể thao  

Thông hiểu 

- Hiểu  được ý nghĩa của những thành tựu  cơ bản của văn minh Hy Lạp – 

La Mã 

Vận dụng: 

- Đánh giá được vai trò, vị trí cống hiến của văn minh Hy Lạp – La Mã cổ 

đại 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

Bài 8: Văn minh Tây 

Âu thời Phục hưng 

Nhận biết 

– Nêu được thành tựu tiêu biểu văn minh thời Phục hưng : tư tưởng, văn 

học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, thiên văn học,... 

Thông hiểu 

- Hiểu được ý nghĩa của những thành tựu văn minh thời Phục hưng 

Vận dụng 

- Đánh giá được cống hiến của văn minh thời Phục hưng trong lịch sử văn 

minh thế giới; đề xuất được một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị 

của các thành tựu văn minh thời Phục hưng. 

2  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

 

 

 12 8 4 24 

 

Dạng thức 2 (câu trắc nghiệm đúng/sai) 

Số ý Số ý Số ý  

Bài 4: Văn minh Ai 

Cập thời cổ đại 

Nhận biết 

-Biết cách sưu tầm tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn minh 

cổ đại phương Đông. 

-Nêu được ý  nghĩa  của  những  thành  tựu  chính  của  văn minh Ai 

Cập: chữ viết, khoa học tự nhiên, kiến trúc, điêu khắc… 

Thông hiểu 

-Lí giải được các thành tựu chính của nền văn minh Ai Cập có ý 

nghĩa thế nào. 

Vận dụng 

1  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 



- Biết sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn minh cổ đại 

phương Đông. 

- Có ý thức trân trọng và góp phần bảo tồn những thành tựu của văn 

minh thế giới. 

Bài 6: Văn minh Ấn 

Độ cổ - trung đại 

Nhận biết: 

- Những thành tựu cơ bản tiêu biểu: chữ viết, văn học nghệ thuật, khoa 

học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo,... 

Thông hiểu: 

- Hiểu được ý nghĩa của những thành tựu tiêu biểu của văn minh Ấn Độ: 

chữ viết, văn học nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo,... 

Vận dụng: 

- Đánh giá được vai trò, vị trí cống hiến của văn minh Ấn Độ cổ - trung 

đại trong lịch sử văn minh thế giới 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

2 

4 

Bài 7: Văn minh Hy 

Lạp – La Mã cổ đại 

Nhận biết 

- Nêu được những thành tựu tiêu biểu văn minh Hy Lạp – La Mã: chữ 

viết, thiên văn học, lịch pháp, văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư 

tưởng, tôn  giáo, thể thao  

Thông hiểu 

- Hiểu  được ý nghĩa của những thành tựu  cơ bản của văn minh Hy Lạp – 

La Mã 

Vận dụng: 

- Đánh giá được vai trò, vị trí cống hiến của văn minh Hy Lạp – La Mã cổ 

đại 

1  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

Bài 8: Văn minh Tây 

Âu thời Phục hưng 

Nhận biết 

– Nêu được thành tựu tiêu biểu văn minh thời Phục hưng : tư tưởng, văn 

học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, thiên văn học,... 

Thông hiểu 

- Hiểu được ý nghĩa của những thành tựu văn minh thời Phục hưng 

Vận dụng 

- Đánh giá được cống hiến của văn minh thời Phục hưng trong lịch sử văn 

minh thế giới; đề xuất được một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị 

của các thành tựu văn minh thời Phục hưng. 

1  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 



  4 ý 4 ý 8 ý 16 

Tổng 2 phần  16 12 12 40 

Điểm  4đ 3đ 3đ 10đ 

%  40% 30% 30% 100% 

 



 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: ĐỊA LÍ - Lớp 10 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn vị 

kiến thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
Vận dụng 

cao 

Phân môn Địa lí 

1 Trái Đất 

– Sự hình thành 

Trái Đất, vỏ Trái 

Đất và vật liệu cấu 

tạo vỏ Trái Đất 

– Thuyết kiến tạo 

mảng 

– Hệ quả địa lí các 

chuyển động của 

Trái Đất. 

Nhận biết 

– Trình bày được nguồn gốc hình 

thành Trái Đất, đặc điểm của vỏ 

Trái Đất, các vật liệu cấu tạo vỏ 

Trái Đất. 

- Trình bày được khái quát thuyết 

kiến tạo mảng. 

Thông hiểu 

– Phân tích được hệ quả địa lí 

của các chuyển động chính của 

Trái Đất:  

+ Chuyển động tự quay: sự luân 

phiên ngày đêm, giờ trên Trái 

Đất;  

+ Chuyển động quanh Mặt Trời: 

các mùa trong năm, ngày đêm dài 

ngắn theo vĩ độ. 

Vận dụng 

– Vận dụng thuyết kiến tạo mảng 

để giải thích được nguyên nhân 

hình thành các vùng núi trẻ, các 

vành đai động đất, núi lửa. 

– Sử dụng hình vẽ, lược đồ để phân 

tích được các hệ quả chuyển động 

của Trái Đất. 

16 1 1 1 



Vận dụng cao 

– Liên hệ được thực tế địa 

phương về các mùa trong năm và 

chênh lệch thời gian ngày đêm. 

2 
Thạch 

quyển 

– Khái niệm thạch 

quyển 

– Nội lực và ngoại 

lực 

– Sự phân bố các 

vành đai động đất, 

núi lửa 

Nhận biết 

– Trình bày được khái niệm thạch 

quyển. 

– Trình bày được khái niệm nội 

lực, ngoại lực. 

Thông hiểu 

- Phân biệt được thạch quyển với 

vỏ Trái Đất. 

– Trình bày được nguyên nhân 

hình thành nội lực và ngoại lực. 

- Trình bày tác động của nội lực, 

ngoại lực đến sự hình thành địa 

hình bề mặt Trái Đất.  

Vận dụng 

– Phân tích được sơ đồ, lược đồ, 

tranh ảnh về tác động của nội lực, 

ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái 

Đất. 

Vận dụng cao 

– Nhận xét và giải thích được sự 

phân bố các vành đai động đất, 

núi lửa trên bản đồ. 

Số câu/ loại câu 16 câu 

TNKQ 

1 câu TL 

 (a; b)  
1 câu (a) TL 1 câu (b) TL 

Tổng hợp chung 40% 30% 20% 10% 

 



MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ NỘI DUNG THEO NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I-Năm học: 2024-2025 

MÔN: GDKT&PL10 

STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ KIẾN THỨC CẤP ĐỘ TƯ DUY TỔNG SỐ 

CÂU 

ĐIỂM 

SỐ PHẦN I PHẦN II 

Biết Hiểu Vận 

dung 

Biết Hiểu Vận 

dung 

1 

NỀN KINH 

TẾ VÀ 

CÁC CHỦ 

THỂ CỦA 

NỀN KINH 

TẾ 

Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ 

bản trong đời sống xã hội 

2 1   1  4 1.75 

Bài 2: Các chủ thể của nền kinh 

tế 

3 2 1   1 7 2.5 

2 

 THỊ 

TRƯỜNG 

VÀ CƠ 

CHẾ THỊ 

TRƯỜNG 

Bài 3: Thị trường 3 2 1 1   7 2.5 

Bài 4: Cơ chế thị trường 2 2 1    5 1.25 

Bài 5. Giá cả thị trường và các 

chức năng của giá cả thị trường. 

2 1 1   1 5 2.0 

3 Tổng số câu 12 8 4 1 1 2 28 10 

 

 

 

 

 



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 

MÔN: GDKT&PL10 

 

TT Chủ đề 
Mạch 

kiến thức 

Mô tả các cấp độ nhận 

thức 

PHẦN I PHẦN 2 

Điều 

chỉnh 

hành 

vi 

Phát 

triển bản 

thân 

Tìm 

hiểu và 

tham 

gia 

Điều 

chỉnh 

hành vi 

Phát 

triển 

bản 

thân 

Tìm 

hiểu và 

tham 

gia 

1 

Chủ đề 1:  

Nền kinh 

tế và các 

chủ thể 

của nền 

kinh tế 

 

Bài 1. 

Nền kinh 

tế và các 

hoạt động 

của nền 

kinh tế 

Nhận biết:  Nêu được 

vai trò của các hoạt động 

kinh tế trong đời sống xã 

hội. 

1 1  

   

Thông hiểu: Nhận diện 

được vai trò của bản 

thân, gia đình với tư cách 

là một chủ thể tham gia 

trong nền kinh tế. 

  1 

 1  

Vận dụng: Nhận biết 

được trách nhiệm của 

công dân trong việc tham 

gia vào các hoạt động 

kinh tế. 

 

   

   

Bài 2. 

Các chủ 

thể của 

nền kinh 

tế 

Nhận biết:  Nêu được 

vai trò của các chủ thể 

kinh tế. 

1 1 1 

   

Thông hiểu: Nhận 

biếtđược vai trò của các 
 1 1 

   



chủ thể tham gia trong 

nền kinh tế. 

Vận dụng: Tìm tòi, học 

hỏi và tham gia vào các 

hoạt động kinh tế phù 

hợp với lứa tuổi. 

  1 

  1 

2 

 

Chủ đề 2: 

Thị 

trường 

và cơ chế 

của thị 

trường 

Bài 3. Thị 

trường và 

chức 

năng của 

thị trường 

Nhận biết:  

- Nêu được khái niệm thị 

trường. 

- Liệt kê được các loại thị 

trường, chức năng của thị 

trường. 

1 1 1 

 

 

 

1 

  

Thông hiểu:  

- Phân biệt được các loại 

thị trường. 

- Phân tích được các 

chức năng của thị 

trường. 

1 1  

   

Vận dụng:  

- Phê phán những hành 

vi không đúng khi tham 

gia thị trường. 

- Vận dụng được được 

các chức năng đó vào 

trong sản xuất, tiêu 

dùng. 

  1 

   



Bài 4. Cơ 

chế thị 

trường 

Nhận biết: Nêu được 

khái niệm cơ chế thị 

trường 

 1 1 

   

Thông hiểu: Nêu được 

ưu và nhược điểm của cơ 

chế thị trường. 

1 1  

   

Vận dụng: Tôn trọng tác 

động khách quan của cơ 

chế thị trường... 

  1 

   

Bài 5. 

Giá cả thị 

trường và 

các chức 

năng của 

giá cả thị 

trường. 

Nhận biết: Nêu được các 

khái niệm giá cả thị 

trường và các chức năng 

của giá cả thị trường. 

1  1 

   

Thông hiểu: Nhận biết 

được các yếu tố ảnh 

hưởng đến giá cả thị 

trường. 

 1  

   

Vận dụng: Xác định 

được trách nhiệm, hoàn 

thiện bản thân để tham 

gia thị trường...  

  1 

 1  

3 Tổng số lệnh hỏi theo năng lực 6 8 10 1 2 1 

 

 



TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

 

BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY  -  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN: CÔNG NGHỆ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút 

 

 

 

 

 

 

Năng lực 

Cấp độ tư duy 

Phần I Phần II 

Biết Hiểu Vận dụng Biết Hiểu Vận dụng 

Nhận thức công nghệ 7 3  4 3  

Giao tiếp công nghệ 2     1 

Sử dụng công nghệ 2 2   1 5 

Đánh giá công nghệ 1 3 4   2 

Tổng 12 8 4 4 4 8 



MA TRẬN ĐẶC TẢ CÂU HỎI -  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN: CÔNG NGHỆ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút 

Dạng 

thức 

Câu 

hỏi 

NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ 

Nhận thức Giao tiếp Sử dụng Đánh giá 

Cấp độ tư duy 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

Dạng 

thức I 

1 a3.1            

2 a3.1            

3  a3.1           

4  a3.1           

5            d3.1 

6 a3.1            

7 a3.1            

8    b3.1         

9            d3.1 

10            d3.1 

11    b3.1         

12 a3.1            

13 a3.1            

14 a3.1            

15  a3.2           

16       c3.2      

17       c3.1      



18           d3.1  

19           d3.2  

20        c3.2     

21           d3.1  

22          d3.1   

23        c3.1     

24            d3.2 

Dạng 

thức II 

1 

 

 a3.1           

        c3.1    

     b3.1       

        c3.2    

2 

 

           d3.1 

           d3.2 

        c3.1    

        c3.2    

3 

 

 a3.2           

 a3.2           

        c3.2    

       c3.2     

4 

 

a3.2            

a3.2            

a3.2            

a3.2            

Tổng 40 11 6 0 2 0 1 2 3 5 1 3 6 



 

MA TRẬN ĐẶC TẢ -  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I  

NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN: CÔNG NGHỆ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút 

 

Chủ đề 

Năng lực môn học 

Nhận thức công nghệ Giao tiếp công nghệ Sử dụng công nghệ Đánh giá công nghệ 

Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

Giới 

thiệu 

chung 

về 

trồng 

trọt 

-  Nêu 

được các 

nhóm 

cây 

trồng 

theo 

nguồn 

gốc, đặc 

tính sinh 

vật học, 

mục 

đích sử 

dụng. 

 

- Phân 

loại 

được các 

nhóm 

cây 

trồng 

phổ biến 

ở địa 

phương 

theo 

nguồn 

gốc, đặc 

tính sinh 

vật học, 

mục 

đích sử 

dụng. 

 - Nêu 

được 

các yếu 

tố chính 

và vai 

trò của 

các yếu 

tố chính 

trong 

trồng 

trọt đối 

với cây 

trồng 

 

   - Phân 

tích 

được vai 

trò chủ 

yếu của 

các yếu 

tố chính 

trong 

trồng 

trọt. 

 

 

  - Phân 

tích 

được 

mối 

quan hệ 

giữa cây 

trồng 

với các 

yếu tố 

chính 

trong 

trồng 

trọt. 

 

- Đề 

xuất 

được 

nhóm 

cây 

trồng 

phù hợp 

với điều 

kiện 

thời tiết 

khí hậu 

của một 

số địa 

phương. 

Đất 

trồng 

- Trình 

bày 

được 

khái 

- Phân 

biệt 

được 

hạt keo 

   - Phân 

loại 

được đất 

trồng 

- Trình 

bày 

được 

nguyên 

- Giải 

thích 

được 

mối liên 

- Đề 

xuất 

được 

biện 

- Nêu 

được 

một số 

tính chất 

- Xác 

định 

được độ 

mặn, độ 

- Vận 

dụng 

được 

kiến 



niệm đất 

trồng, 

các 

thành 

phần cơ 

bản của 

đất 

trồng, 

khả 

năng giữ 

nước 

của đất, 

khái 

niệm 

keo đất. 

- Mô tả 

được 

cấu tạo 

của keo 

đất và 

nêu 

được 

những 

tính chất 

của keo 

đất. 

âm, hạt 

keo 

dương 

về cấu 

tạo và 

hoạt 

động 

trao đổi 

ion. 

 
 

 

phổ biến 

ở địa 

phương 

theo 

tính chất 

(đất 

chua, 

đất kiềm 

hay đất 

trung 

tính). 

nhân 

hình 

thành 

các loại 

đất 

trồng ở 

nước ta. 

- Trình 

bày 

được 

các biện 

pháp sử 

dụng, 

cải tạo 

và bảo 

vệ đất 

trồng. 

 

hệ giữa 

nguyên 

nhân 

hình 

thành và 

tính chất 

của đất 

trồng. 

 

pháp 

bảo vệ, 

cải tạo 

đất 

trồng tại 

địa 

phương. 

- Đề 

xuất  

hướng 

sử dụng 

hợp lí 

đối với 

từng 

loại đất 

trồng. 

 

đặc 

trưng 

của các 

loại đất 

trồng ở 

nước ta. 

 

chua 

của đất. 

 

thức để 

đánh giá 

chất 

lượng 

đất 

trồng sử 

dụng ở 

địa 

phương 

đem lại 

hiệu quả 

kinh tế 

cao. 

Tổng 11 6 0 2 0 1 2 3 5 1 3 6 

 



 

Sở GDĐT TP HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

 

TỔ TIN HỌC 

 

TIÊU CHÍ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 – MÔN TIN HỌC 10 

Hình thức: THỰC HÀNH trong thời gian 60 phút 

ĐỀ BÀI:  

Vẽ một đối tượng theo yêu cầu của giáo viên đứng lớp. 
 

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM: 

1 
Mở phần mềm, lưu sản phẩm với tên theo quy định của giáo 

viên 
 

1 điểm 

2 

Sản phẩm ứng được tối thiểu 80% lượng kiến thức sau: 

 Chèn Text và định dạng Text 

 Dùng các đối tượng đồ hoạ: hình khối 

 Dùng phép ghép: phép hợp, phép hiệu/phép giao, phép 
hiệu đối xứng, phép chia, phép cắt 

 Tô màu: Màu nền, màu nét, kiểu nét 

 Dùng các đối tượng đường: điểm neo (neo trơn, neo 
góc), công cụ tinh chỉnh (thêm bớt điểm neo, tách/gộp 
điểm neo) 

 Một số chức năng khác của Inkscape (nếu cần) 

7 điểm 

3 Ý tưởng, tính thẩm mỹ 2 điểm 

 

  



 

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA 

- Học sinh tự đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ, hoạt động đã tham gia trong chủ đề 

1 theo các tiêu chí cụ thể. 

- Học sinh biết đánh giá được mức độ tích cự tham gia của bản thân và các bạn. 

- Đánh giá nhận thức của học sinh về quan điểm sống, biểu hiện của các phẩm chất trách 

nhiệm, lòng tự trọng, sự tự chủ, ý chí vượt khó. 

- Đánh giá các năng lực của học sinh: Năng lực điều chỉnh bản thân, năng lực giải quyết vấn 

đề. 

II. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ 

- Bài thực hành của học sinh 

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung : 

Chủ đề Nội dung 

Chủ đề 1: 

Xây dựng nhà 

trường 

- Kể tên một số hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường 

- Đánh giá được ý nghĩa của các hoạt động giáo dục truyền thống nhà 

trường 

- Vận động các em cùng tham gia và thực hiện kế hoạch giáo dục truyền 

thống nhà trường 

- Thực hiện nội quy, quy định của trường lớp hàng ngày và ghi lại kết 

quả. 

- Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh 

- Thực hiện được một số biện pháp để thu hút các bạn tham gia hoạt động 

chung 

- Thể hiện sự tự tin trong các tình huống giao tiếp, ứng xử với thầy cô, 

bạn bè 

- Chủ động giao tiếp, thể hiện sự thân thiện với thầy cô, bạn bè 

      TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 

        NHÓM: HĐTN-HN 

              KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HKI 

  MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 10  

NĂM HỌC 2024 – 2025 

                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024 

  



Chủ đề 2: 

Khám phá và 

phát triển bản 

thân 

- Xác định được các nét tính cách đặc trưng và điểm mạnh, điểm yếu của 

bản thân 

- Nêu quan điểm sống của bản thân và thể hiện quan điểm sống tích cực 

trong cuộc sống 

- Xác định được những biểu hiện của sự chủ động và thể hiện sự chủ 

động trong học tập, giao tiếp 

- Chỉ ra những biểu hiện của sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó để 

đạt mục tiêu đề ra 

- Thể hiện được sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó trong các tình 

huống khác nhau 

- Trình bày cách thức phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thục hiện 

kế hoạch phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân 

2. Tiêu chí đánh giá: 

TT Tiêu chí đánh giá Đạt Chưa đạt 

1 Cần xác định nội dung đầy đủ theo đúng chủ đề   

2 
Nội dung được trình bày chính xác, đa dạng, có cập 

nhật thông tin 

  

3 Hình thức trình bày: hấp dẫn, sáng tạo, lôi cuốn,...   

4 Hoàn thành bài theo kế hoạch và thời gian đã xác định   

5 Báo cáo kết quả thực hiện   

+ Đạt: Học sinh đạt được 3 tiêu chí trở lên 

+ Chưa đạt: Học sinh đạt được nhiều nhất 2 tiêu chí trở xuống 

 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra đánh giá giữa kì 1 cho học sinh khối 10 của nhóm HĐTN-

HN, rất mong Ban Giám Hiệu phê duyệt. 

                                                                                 

                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2024 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                            Người lập kế hoạch 

     Nhóm HĐTN-HN 

           

 

                                                                                   



BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (Năm học 2024-2025) 

MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG KHỐI 10 

 ( Học sinh nộp sản phẩm theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn) 

STT Chủ đề/Bài học 

 

Đơn vị kiến thức  

 

Yêu cầu cần đạt 

 

1 

Chủ đề 1. Võ 

Trường Toản-Danh 

nhân vùng đất Gia 

Định 

- Những điểm nổi bật về cuộc 

đời của danh nhân Võ Trường 

Toản 

- Những đóng góp của Võ 

Trường Toản đối với giáo dục ở 

Gia Định nói riêng và Nam Bộ 

nói chung. 

– Nêu được những nội dung nổi bật về Võ Trường Toản – một danh 

nhân tiêu biểu của Gia Định.  

– Rút ra được bài học cá nhân về việc rèn luyện phẩm chất đạo đức từ 

danh nhân Võ Trường Toản 

2 

 

Chủ đề 2. Đạo lí 

“uống nước nhớ 

nguồn” qua các nghi 

lễ dân gian ở Thành 

phố Hồ Chí Minh 

- Tìm hiểu một số tín ngưỡng ở 

Thành phố Hồ Chí Minh 

- Tìm hiểu về hoạt động bảo tồn 

và phát huy tín ngưỡng ở TP.Hồ 

Chí Minh 

- Hoạt động tín ngưỡng ở Thành 

phố Hồ Chí Minh 

– Trình bày được đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” thông qua một số nghi 

lễ dân gian ở Thành phố Hồ Chí Minh.  

– Trình bày được thực trạng và một số hoạt động bảo tồn, phát huy đạo 

lí “Uống nước nhớ nguồn” qua các nghi lễ dân gian ở Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

– Biết trân trọng giá trị các nghi lễ dân gian, có hành động cụ thể góp 

phần giữ gìn và phát huy đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” của địa 

phương 


